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Câu 1. Chính sách cộng điểm ưu tiên tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số được thực hiện quyền học tập của mình là thể hiện

A. được hưởng thụ các giá trị văn hóa.

B. được tham gia các hoạt động giáo dục.

C. công bằng xã hội trong giáo dục.

D. bất bình đẳng trong giáo dục.
Câu 2. Anh  N tham gia cuộc thi thiết kế thời trang tỉnh E và đạt giải cao. Chị họ của N  là cô F ở tỉnh B sang chơi, nhìn thấy những thiết kế thời trang của N đẹp đã lén chụp lại và gửi cho người yêu là anh T nhờ anh  nộp cho chị K trưởng phòng công ty thiết kế thời trang X để mong được vào đó làm việc. Những ai dưới đây không vi phạm quyền sáng tạo của công dân ?

A. Anh N và cô F.
B. Anh T và chị K.

C. Cô F và  chị K.
D. Chị K, anh N và anh T.
Câu 3. Ông A không đến phòng bỏ phiếu vì già yếu, tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của ông A để ông nhận phiếu và bầu. Việc làm của tổ bầu cử nhằm đảm bảo nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Công bằng.
B. Dân chủ.
C. Trực tiếp.
D. Phổ thông.
Câu 4. Sau khi biết ông T được cấp chứng nhận bản quyền sáng chế máy gặt lúa liên hợp, anh Y đã bí mật sao chép, tự nhận mình là người tạo nên mẫu thiết kế và sản xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh Y đã vi phạm quyền sáng tạo cùa công dân ở nội dung nào sau đây?

A. Chuyển giao kĩ thuật.
B. Quyền tác giả.

C. Ứng dụng công nghệ.
D. Nâng cấp sản phẩm.
Câu 5. Học sinh đạt giải nhất  trong cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được phát triển.
B. Tự phán quyết.
C. Sáng tạo.
D. Giám sát.
Câu 6. Do nghi ngờ có kẻ trộm đang lẩn trốn trong nhà ông H nên công an xã đã tự ý đến khám nhà ông H. Hành vi của công an xã đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền được bảo hộ về danh dự.

C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
D. Quyền được bảo hộ về tính mạng.
Câu 7. Anh T là bộ đội biên phòng, chứng kiến những đứa trẻ lớn lên mà không được đến trường, anh T đã mở lớp học tình nguyện để dạy các em. Anh T có trách nhiệm thực hiện tốt quyền nào dưới đây của công dân?

A. Sáng tạo.
B. Khiếu nại.
C. Tố cáo.
D. Học tập.
Câu 8. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật, xâm phạm tới lợi ích của nhà nước là mục đích của

A. tố cáo.
B. khiếu nại.
C. chấp hành án.
D. xét xử.
Câu 9. Trường hợp nào dưới đây được khám chỗ ở của người khác theo đúng pháp luật?

A. Có quyết định của công an xã.
B. Khi chủ nhà đi vắng.

C. Khi có quyết định của tòa án .
D. Nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm.
Câu 10. Hành vi nào sau đây không  phải là hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận?

A. Gọi điện thoại trực tiếp.
B. Trực tiếp phát biểu ý kiến.

C. Đóng góp ý kiến với các đại biểu.
D. Viết bài đăng báo bày tỏ ý kiến.
Câu 11. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Công an khám nhà khi có căn cứ cất giấu tài liệu liên quan đến vụ án.

B. Công an khám nhà khi có lệnh của Viện kiểm sát.

C. Công an khám nhà khi có dấu hiệu tội phạm đang lẩn tránh.

D. Khám nhà người khác khi nghi ngờ người đó trộm đồ của mình.
Câu 12. Những người có tài được tạo điều kiện để làm việc và phát triển, cống hiến tài năng cho Tổ quốc là nội dung của quyền

A. sáng tạo.
B. chăm sóc.
C. được phát triển.
D. ưu đãi.
Câu 13. Đối tượng nào dưới đây có thẩm quyền ra lệnh kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín, bưu phẩm của công dân?

A. Thủ trưởng của các cơ quan đơn vị.
B. Công an tỉnh.

C. Chủ tịch tỉnh.




D. Thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp.
Câu 14. Công dân thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội là thể hiện nội dung của quyền nào dưới đây?

A. Tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
B. Tham gia đời sống văn hóa.

C. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

D. Tự do ngôn luận.
Câu 15. Vợ chồng anh X gặp khó khăn nên đã vay anh T một khoản tiền lớn. Trong đợt bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Y, vợ anh T đã yêu cầu vợ chồng anh X bầu cử cho chồng mình. Mặc dù thấy anh T không xứng đáng nhưng vì mang nợ nên vợ chồng anh X vẫn chấp nhận làm theo yêu cầu đó và sau khi viết phiếu vợ chồng anh X đã đưa phiếu cho nhân viên tổ bầu cử bỏ giúp vợ chồng mình. Trong trường hợp trên, vợ anh T đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Trực tiếp và bình đẳng.
B. Bình đẳng và bỏ phiếu kín.

C. Bỏ phiếu kín và trực tiếp.
D. Phổ thông và bỏ phiếu kín.
Câu 16. Học sinh trung học phổ thông tham gia kì thi sáng tạo khoa học kỹ thuật là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền sáng tạo.
B. Quyền được phát triển.

C. Quyền nghiên cứu khoa học.
D. Quyền học tập.
Câu 17. Học sinh viết bài đăng báo là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Học tập.
B. Khiếu nại.
C. Sáng tạo.
D. Tố cáo.
Câu 18. Việc sinh viên các trường đại học tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Phổ thông.
B. Minh bạch.
C. Gián tiếp.                   D . Công khai.
Câu 19. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân?

A. Người nghèo không được nhờ luật sư.

B. Người tố cáo có quyền nhờ luật sư.

C. Người khiếu nại không được nhờ luật sư.

D. Dân thường không được nhờ luật sư.
Câu 20. Việc làm nào dưới đây vi phạm quyền bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

A. Cầm hộ điện thoại giúp  bạn.
B. Bóc thư người khác ra xem.

C. Cho bạn mượn điện thoại.
D. Đọc thư giúp người khác.
Câu 21. Tự tiện bóc, mở thư của người khác là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.

B. Được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật thư tín.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

D. Bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 22. Chủ thể nào dưới đây có quyền khiếu nại?

A. Cán bộ công chức.
B. Cá nhân.
C. Tổ chức.      D. Cá nhân, tổ chức.
Câu 23. Người dân xã A thảo luận, tham gia ý kiến về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do ngôn luận.

B. Tự chủ phán quyết.

C. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. Quản lí nhân sự.
Câu 24. L lưu giữ hình ảnh kỉ niệm về tình yêu với bạn trai. X là bạn của L đã tự tiện mở máy tính của L, copy file ảnh này và đưa cho Y, Y đã đăng những ảnh này lên Facebook với lời bình luận không tốt. Theo em, trong trường hợp này L phải làm theo cách nào dưới đây để bảo vệ quyền của mình?

A. Nói chuyện,yêu cầu X và Y gỡ những những hình ảnh này.

B. Tố cáo X và Y với cơ quan công an.

C. Im lặng, không quan tâm đến sự việc.

D. Nói xấu X và Y, kể hết sự việc trên Facebook.
Câu 25. Công dân có thể học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp với

A. khả năng và điều kiện của mình.
B. nhu cầu của nhà tuyển dụng.

C. nguyện vọng của gia đình.
D. quy định của nhà nước.
Câu 26. Ông A phát biểu ý kiến trong cuộc họp tổ dân phố về vấn đề bảo vệ môi trường của địa phương. Ông A đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền tự do cá nhân.

C. Quyền bảo hộ nhân phẩm.
D. Quyền bảo hộ danh dự.
Câu 27. Theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân khi đủ từ

A. 21 tuổi trở lên.
B. 22 tuổi trở lên.
C. 18 tuổi trở lên.
D. 20 tuổi trở lên.
Câu 28. Khi bầu cử, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc

A. công bằng.
B. dân chủ.
C. phổ thông.
D. bình đẳng.
Câu 29. Quyền học thường xuyên, học suốt đời của công dân được thể hiện bằng việc làm nào dưới đây?

A. Được  lựa chọn hình thức, loại hình học tập.

B. Học vượt lớp, học trước tuổi.

C. Lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích.

D. Học từ thấp đến cao, học vượt lớp.
Câu 30. Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật nào dưới đây mới có quyền ra lệnh khám chỗ ở ?

A. Luật Hành chính.
B. Luật Hình sự.

C. Bộ luật tố tụng Dân sự.
D. Bộ luật tố tụng Hình sự.
------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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